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NƯỚC CỘNG H XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tông
 

Các Thẩm phán: Bà Phạm Thị Thanh Giang 

Bà Lê Thị Thu Trang 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Ngọc Phượng - Thư ký Toà án nhân dân 

tỉnh Tây Ninh.
 

- Đại diện Viện kiểm sát
 
nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: 

Ông  Nguyễn Hoàng Việt - Kiểm sát viên.  

Ngày
 
29 tháng 8 năm 2017, tại

 
trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét 

xử phúc thẩm công khai
 
vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 99/2017/TLPT-HS 

ngày 21 tháng 7 năm 2017 đối với bị cáo
 
 Thạch H cùng các bị cáo khác do có 

kháng cáo của
 
các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 36/2017/HS-ST 

ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Tây Ninh. 

 - Bị cáo có kháng cáo:
 

1. Thạch H, sinh năm 1988 tại tỉnh Tây Ninh. 

Nơi cư trú: Ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: Làm mướn; 

trình độ văn hoá: 7/12; dân tộc: Kinh; con ông Thạch T, sinh năm 1964 và bà 

Lương Thị L, sinh năm 1964; có vợ tên Trần Thị Bích N, sinh năm 1998 và 01 

con sinh năm 2015;
 
tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giam ngày

 
22/02/2017 

cho đến nay (có mặt). 

2. Trần Thanh H1, sinh năm 1988 tại tỉnh Tây Ninh. 

Nơi cư trú: Ấp T1, xã T2, huyện T, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: Làm 

mướn; trình độ văn hóa: 02/12; dân tộc: Kinh; con ông Trần Văn T, sinh năm 

1965 và bà Trần Thị K, sinh năm 1967; vợ, con: Không có; tiền án: Không. 

Nhân thân: Bản án số 30/2013/HSST ngày 25/4/2013, Tòa án nhân dân 

huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai xử phạt bị cáo 11 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” 

theo khoản 1 Điều 138 của Bộ luật Hình sự, bị cáo chấp hành xong toàn bộ bản 

án ngày 24/9/2014, theo Nghị quyết 144/2016/QH13 ngày 29/6/2016 của Q hội; 

Điều 70 của Bộ luật Hình sự năm 2015 bị cáo được xóa án tích. 
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- Tiền sự:  

+ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 140/QĐ-XPVPHC, ngày 

07/7/2015, Trưởng Công an xã T2, huyện T: quyết định xử phạt Trần Thanh H1 

750.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, chưa nộp phạt.  

+ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 127/QĐ-XPVPHC, ngày 

19/5/2016, Trưởng Công an xã T2, huyện T: quyết định xử phạt Trần Thanh H1 

750.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, chưa nộp phạt. 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 22/02/2017 đến nay (có mặt). 

3. Phan Chí B, sinh ngày 06/8/2000 tại tỉnh Tây Ninh. 

Nơi cư trú: Ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: Không có; 

trình độ văn hoá: 10/12; dân tộc: Kinh; con ông Phan Văn M, sinh năm 1963 và 

bà Lương Thị L, sinh năm 1965; vợ, con: Không có; tiền án, tiền sự: Không; bị 

bắt tạm giam từ ngày
 
22/02/2017 cho đến nay (có mặt). 

- Người đại diện hợp pháp của bị cáo Phan Chí B: Ông Phan Văn M, sinh 

năm 1963 và bà Lương Thị L, sinh năm 1965; nơi cư trú: Ấp T, xã T, huyện T, 

tỉnh Tây Ninh (ông M vắng mặt, bà L có mặt). 

- Người bào chữa chỉ định cho bị cáo Phan Chí B: Bà Nguyễn Thị Sơn T, 

Trợ giúp viên pháp lý thuộc Tr tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Tây Ninh (có 

mặt). 

- Bị hại: Anh Đinh Văn Q, sinh năm 1991; nơi cư trú: Ấp T, xã T, huyện 

T, tỉnh Tây Ninh (có mặt). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Thạch Th, sinh năm 1964; 

nơi cư trú: Ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh, (có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:
 

 

Khoảng 12 giờ ngày 23/11/2016, bị cáo Thạch H cùng anh Lê Thanh Tr 

đến quán cà phê “Hương Dừa” thuộc tổ 12, ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Tây, huyện 

T, tỉnh Tây Ninh để uống cà phê. Do say rượu, H đã gây sự, đạp đổ bàn nước nên 

bị anh Đinh Văn Q là chủ quán dùng tay đánh lại. Trong lúc đánh nhau, H dùng 

cẳng tay trái siết cổ anh Q nên bị anh Q cắn một cái vào cẳng tay trái và bị vợ 

anh Q là chị Nguyễn Thị N nắm tóc. Sau khi được can ngăn, H chở anh Tr về. 

Do tức giận về việc bị anh Q cắn, H về đến quán cà phê “Ngọc Ý” của H lấy con 

dao (dài 50,5 cm, lưỡi dài 36,5 cm, phần rộng nhất 5,5 cm, mũi dao bằng, cán 

dao dài 14 cm, đường kính 2,5 cm) mang về nhà của bị cáo ở gần quán. Lúc này, 

bị cáo Phan Chí B đang có mặt tại quán “Ngọc Ý” thấy vậy nên đi theo H về nhà 

và được H kể cho nghe việc xảy ra ở quán “Hương Dừa”. H nhờ B đi mua nước 

khử trùng vết thương. Sau khi B đi, H gọi điện thoại cho bị cáo Trần Thanh H1 

và Nguyễn Văn K đến nhà H và rủ H1, K đi đánh Q, các bị cáo đều đồng ý. 
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Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, bị cáo H cầm con dao lên xe cho bị cáo H1 

chở đi trước. Bị cáo B lấy cây rựa của nhà H và được bị cáo K chở đến quán 

“Hương Dừa” để giúp sức cho H. Khi đến nơi, H và H1 vào quán. Lúc này, vợ 

chồng anh Q đang nghỉ trưa trong buồng, H dùng dao chém vào cột của quán một 

cái làm các tiếp viên trong quán bỏ chạy. H tới buồng của anh Q chém rách vách 

buồng làm bằng tấm bạt màu xanh. Anh Q đứng lên giường thì bị H1 dùng chai 

nước ngọt bằng thủy tinh chọi về phía anh Q nên anh Q nhảy xuống đất. H đứng 

trước cửa buồng, cầm dao bằng tay phải chém anh Q. Anh Q dùng tay trái cầm 

một cái ghế có khung kim loại, tay phải cầm cây rựa để đỡ khi H chém. H chém 

anh Q nhiều nhát liên tục theo hướng từ trên xuống dưới, từ phải qua trái trúng 

hai nhát trên cẳng tay trái và một nhát trúng bả vai trái. Bị chém, anh Q té ngã, 

chống bàn tay phải xuống nền xi măng và bị mảnh thủy tinh chai nước ngọt cắt 

đứt gân gập đốt 3 ngón út. 

Khi H vừa đi đến cửa buồng thì K cũng chở B đến. K lấy rựa từ tay B chạy 

ra sau quán để chặn chém nếu anh Q chạy ra phía sau. B chạy vào quán dùng 

chai nước ngọt chọi vào buồng cùng với H1. Thấy không có cửa sau, K chạy vào 

quán phụ H chém anh Q nhưng đến sân quán thì H đã chém anh Q xong nên tất 

cả nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường. Do bị gãy hở hai xương cẳng tay 

trái, đứt toàn bộ gân duỗi cổ tay trái, gãy hở đầu ngoài xương đòn và mỏm cùng 

vai trái, đứt gân gập nông sâu ngón V tay phải nên Q phải nhập viện tại Bệnh 

viện Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh để điều trị từ ngày 

23/11/2016 đến ngày 01/12/2016 xuất viện. 

Tại Cơ quan điều tra, Thạch H, Trần Thanh H1, Phan Chí B, Nguyễn Văn 

K đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

* Kết quả giám định: 

- Giám định thương tích: Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích 

số 27/2017/TgT ngày 06/02/2017 của Tr tâm pháp y thuộc Sở Y tế Tây Ninh, kết 

luận: tỷ lệ tổn thương cơ thể của Đinh Văn Q do thương tích gây nên hiện tại là 

33%. 

- Giám định dấu vết máu: Tại Kết luận giám định số 77/GT.2016 ngày 

07/12/2016 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, kết luận: 

+ Vết màu nâu đỏ dính trên miếng gạc y tế ghi thu tại hiện trường là máu, 

thuộc máu người, nhóm máu O (Nhóm máu của anh Đinh Văn Q theo kết quả xét 

nghiệm ghi trong bệnh án cùng là nhóm máu O). 

+ Con dao dài 50,5cm, lưỡi dài 36,5 cm, phần rộng nhất 5,5 cm, mũi dao 

bằng, cán dao dài 14cm, đường kính 2,5cm và cây rựa dài 54 cm, lưỡi dài 28 cm, 

phần rộng nhất của lưỡi rựa 06 cm, cán bằng cây tầm vông, dài 26 cm, đường 

kính 03 cm không dính máu. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 36/2017/HS-ST ngày 16 tháng 6 năm 2017 

của Toà án nhân dân huyện T, tỉnh Tây Ninh đã xử:  

Tuyên bố các bị cáo Thạch H, Trần Thanh H1, Phan Chí B phạm tội “Cố 

ý gây thương tích”. 
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Áp dụng khoản 3 Điều 104; điểm b, p khoản 1 Điều 46, Điều 53 của Bộ 

luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Thạch H 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn 

chấp hành án phạt tù tính từ ngày 22/02/2017. 

Áp dụng khoản 3 Điều 104; điểm b, p khoản 1 Điều 46, Điều 47, Điều 53 

của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Thanh H1 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng 

tù. Thời hạn chấp hành án phạt tù tính từ ngày 22/02/2017. 

Áp dụng khoản 3 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 47, 

Điều 53, Điều 69, Điều 74 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Phan Chí B 03 (ba) 

năm tù. Thời hạn chấp hành án phạt tù tính từ ngày 22/02/2017. 

Ngoài ra, Bản án còn tuyên hình phạt đối với Nguyễn Văn K, trách nhiệm 

dân sự, xử lý vật chứng, nghĩa vụ nộp án phí và tuyên quyền kháng cáo bản án. 

Ngày 19 tháng 6 năm 2017, bị cáo Trần Thanh H1 kháng cáo xin giảm 

nhẹ hình phạt. 

Ngày 28 tháng 6 năm 2017, bị cáo Thạch H và bị cáo Phan Chí B có đơn 

kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh phát biểu quan điểm và đề 

nghị: Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Người bào chữa cho bị cáo Phan Chí B trình bày: 

Bị cáo chưa thành niên, bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo B; bị cáo 

đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Sau khi xử sơ thẩm, gia đình bị cáo khó 

khăn nhưng đã cố gắng bồi thường cho anh Q, anh Q tiếp tục xin giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo B, bị cáo có vai trò không đáng kể trong vụ án, đề nghị áp dụng 

khoản 2 Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo 

B. 

Các bị cáo không có ý kiến tranh luận. 

Lời nói sau cùng của các bị cáo là đều xin giảm án, sớm về với gia đình. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1] Tại phiên tòa, trong phần tranh luận đại diện Viện kiểm sát đề nghị 

không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Các bị 

cáo thừa nhận đã thực hiện hành vi phạm tội, giữ nguyên kháng cáo xin được 

giảm nhẹ hình phạt. Đại diện Viện kiểm sát và các bị cáo không có đối đáp và 

không cung cấp thêm chứng cứ mới. 

[2] Khoảng 13 giờ, ngày 23/11/2016 tại quán cà phê Hương Dừa của anh 

Đinh Văn Q thuộc ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Tây, huyện T, tỉnh Tây Ninh, do 

trước đó giữa bị cáo Thạch H và anh Q có mâu thuẫn với nhau, bị cáo Thạch H 

cùng các bị cáo Nguyễn Văn K, Phan Chí B, Trần Thanh H1 đến quán cà phê 

của anh Q. Tại đây, bị cáo H đã dùng dao là hung khí nguy hiểm chém vào 
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người anh Q làm gãy hở hai xương cẳng tay trái, đứt toàn bộ gân duỗi cổ tay 

trái, gãy hở đầu ngoài xương đòn và mỏm cùng vai trái, đứt gân gập nông sâu 

ngón V tay phải, hậu quả anh Q có tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây 

nên hiện tại là 33%. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên xử phạt các bị cáo Thạch 

H, Trần Thanh H1, Phan Chí B phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 3 

Điều 104 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[3] Vụ án mang tính chất rất nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là nguy hiểm 

cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe của người khác được pháp luật B vệ và còn 

ảnh hưởng đến trật tự trị an xã hội.  

Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết 

giảm nhẹ cho các bị cáo như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; các bị cáo đã 

tác động gia đình bồi thường cho người bị hại để khắc phục một phần hậu quả, 

bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo B và bị cáo H1. Riêng bị cáo 

Thạch H và Phan Chí B có nhân thân tốt. Các tình tiết giảm nhẹ này được quy 

định tại điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự. 

[4] Xét kháng cáo của bị cáo Thạch H, Phan Chí B thì thấy rằng: Hai bị 

cáo có ông Ngoại là liệt sĩ, được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng 

Nhất, hạng Nhì nhưng không được xem là tình tiết giảm nhẹ quy định tại Nghị 

quyết số 01/2000/NQ-HĐTP ngày 04/8/2000 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao. 

Đối với bị cáo Trần Thanh H1 kèm theo đơn kháng cáo, bị cáo đã nộp 01 

Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh tặng vào ngày 29/3/2014 vì đã 

có thành tích truy bắt tội phạm trộm cắp tài sản vào ngày 17/3/2014 nhưng sau 

đó bị cáo không tiếp tục gìn giữ, rèn luyện bản thân, bị xử phạt hành chính về 

hành vi sử dụng trái phép chất ma túy vào năm 2015, 2016 nên không xem xét. 

Do đó, Tòa án cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

[5] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.  

[6] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 248 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 36/2017/HS-ST ngày 16 tháng 6 

năm 2017 của Toà án nhân dân huyện T, tỉnh Tây Ninh. 

Áp dụng khoản 3 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ 

luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Thạch H 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính 

từ ngày 22/02/2017. 
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Áp dụng khoản 3 Điều 104; điểm b, p khoản 1 Điều 46; Điều 47 của Bộ 

luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Trần Thanh H1 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù 

tính từ ngày 22/02/2017. 

Áp dụng khoản 3 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47; 

Điều 69; Điều 74 của Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Phan Chí B 03 (ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 

22/02/2017. 

2. Về án phí: Áp dụng Điều 98, 99 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy Ban Thường vụ Q hội. 

- Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Thạch H, Trần Thanh H1, Phan Chí B, 

mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.  

 

 

Nơi nhận: 

-VKSND tỉnh; 

-Sở Tư pháp tỉnh; 

-Phòng KTNV TAND tỉnh; 

-Phòng PV 27 CA tỉnh; 

-TAND huyện; 

-VKSND huyện; 

-Công an huyện; 

-Chi cụcTHA dân sự huyện; 

-Công an cấp xã (nơi cư trú 

của bị cáo); 

-Bị cáo; 

-Các đương sự; 

-Lưu. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Văn Tông 




